
Stt Số hồ sơ
Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

000.00.

12.H19-

240109-

0019

Lê Phương Thủy 272240395

Số 131, QL1A, Tổ 

4, Khu 2, Ấp Bàu 

Cá, xã Tây Hoà, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Quầy thuốc 

Phương Thủy A

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9222/GPP 30/01/2024 30/01/2027

2

000.00.

12.H19-

240109-

0017

Nguyễn Thị Lý 271513229

Thửa đất số 

430/28, số 42, 

đường 71, Ấp Tân 

Bình, xã Bình 

Minh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Tuấn Anh 1

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9221/GPP 30/01/2024 30/01/2027

3

000.00.

12.H19-

240103-

0018

Nguyễn Văn Để
087077000

120

D295A, Lý Thái 

Tổ, Ấp Phước Lý, 

xã Đại Phước, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Phòng khám đa 

khoa Đại Phước

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc bảo 

quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc chứa dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

9220/GPP 30/01/2024 30/01/2027

PHỤ LỤC 2

(đính kèm Quyết định số               /QĐ-SYT ngày          tháng         năm 2024)

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 5 NĂM 2024
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Stt Số hồ sơ
Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

4

000.00.

12.H19-

240109-

0018

Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền

751760070

54

Số 52, đường 

Bình Minh-Giang 

Điền, thôn 4, tổ 

18, ấp Trà Cổ, xã 

Bình Minh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Nhật Anh 9

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9219/GPP 30/01/2024 30/01/2027

5

000.00.

12.H19-

240112-

0007

Trần Đào Ngọc 

Tuyền
272235872

Số 32, đường 

Bình Lộc - Tín 

Nghĩa, ấp 2, xã 

Bình Lộc, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Nhà thuốc Ngọc 

Tuyền

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9218/GPP 30/01/2024 30/01/2027

6

000.00.

12.H19-

240110-

0014

 PHAN MINH TÚ 272746904

473 đường Hùng 

Vương, khu phố 

Phước Lai, xã 

Hiệp Phước, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc Bảo 

Thư 3038

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9217/GPP 30/01/2024 30/01/2027

7

000.00.

12.H19-

240126-

0001

Nguyễn Lê Dương 

Khánh
272377789

Số 02, đường 

Đồng Khởi, , 

phường Tam Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc bệnh 

viện Đồng Nai -

2 - Chi nhánh 

Đồng Nai - 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Phano

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc bảo 

quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc chứa dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

9163/GPP 30/01/2024 30/01/2027

2



Stt Số hồ sơ
Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

8

000.00.

12.H19-

240103-

0013

 HOÀNG THỊ 

HỒNG NHẠN

661970108

50

487 Phạm Văn 

Thuận, khu phố 3, 

phường Tam 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Hương Khoa

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9216/GPP 30/01/2024 30/01/2027

9

000.00.

12.H19-

240122-

0003

Đỗ Thị Ngọc Anh 272449948

2B, tổ 4, KP9, 

phường Tam 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc Vân 

Anh

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9215/GPP 30/01/2024 30/01/2027

10

000.00.

12.H19-

231212-

0003

Đặng Thị Hoàng 

Hương

052191013

539

Đường Bùi Trọng 

Nghĩa, Tổ 35, khu 

phố 3, , phường 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nhà thuốc 

Khánh Ngân 9

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9214/GPP 30/01/2024 30/01/2027

11

000.00.

12.H19-

240115-

0007

Nguyễn Thị Như 

Quỳnh

751780146

86

52 tổ 35, khu phố 

9, phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc Như 

Quỳnh

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9213/GPP 30/01/2024 30/01/2027

3



Stt Số hồ sơ
Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

12

000.00.

12.H19-

240111-

0005

Trần Thế Vinh
093082011

562

246 Bùi Hữu 

Nghĩa, khu phố 1, 

phường Tân Vạn, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc Ngọc 

Linh

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9212/GPP 30/01/2024 30/01/2027

13

000.00.

12.H19-

240110-

0017

Trần Thạch Thảo 272061608

F56, đường D3, 

khu dân cư Võ Thị 

Sáu, khu phố 7, 

phường Thống 

Nhất, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc Minh 

Trí Thảo

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9211/GPP 30/01/2024 30/01/2027

14

000.00.

12.H19-

240109-

0020

Lê Thị Thúy 

Phượng
205159352

Số 2, đường Lê 

Duẩn, khu phố 4, 

thị trấn Trảng 

Bom, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc Gia 

Huy

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

522/GPP 30/01/2024 30/01/2027

15

000.00.

12.H19-

231228-

0013

Nguyễn Thị Hải 272037252

1L, Phạm Văn 

Khoai, KP 3, 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc Phú 

Mỹ

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

3220/GPP 30/01/2024 30/01/2027

4



Stt Số hồ sơ
Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

16

000.00.

12.H19-

240117-

0035

Trần Ngọc Thanh 

Hằng
272953042

Ấp Lợi Hà, xã 

Thanh Bình, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Quầy thuốc 

Thanh Hằng

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

3245/GPP 30/01/2024 30/01/2027

17

000.00.

12.H19-

240115-

0006

Đỗ Bảo Ngọc 271996613

Ấp 3, xã Hiệp 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc Đỗ 

Bảo Ngọc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

1969/GPP 30/01/2024 30/01/2027

18

000.00.

12.H19-

240116-

0006

Vương Thị Minh 

Hòa
215236366

Đường Trảng 

Bom-Cây Gáo, tổ 

5, ấp 2, xã Sông 

Trầu, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc Bảo 

Ấn

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6120/GPP 30/01/2024 30/01/2027

19

000.00.

12.H19-

240117-

0021

Trần Quốc Huy 271871680

Đường Trường 

Chinh, khu phố 4, 

thị trấn Trảng 

Bom, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc Quốc 

Huy

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

432/GPP 30/01/2024 30/01/2027

5



Stt Số hồ sơ
Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

20

000.00.

12.H19-

240110-

0002

Vũ Việt Đức 272470186

154 Trương Định, 

khu phố 2, 

phường Tân Mai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc Vũ 

Trọng Nhân

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6110/GPP 30/01/2024 30/01/2027

21

000.00.

12.H19-

240109-

0021

Nguyễn Thị Nhung
036191002

608

Bắc Hợp, ấp An 

Chu, xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Quầy thuốc 

Tuyết Nhung

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

3244/GPP 30/01/2024 30/01/2027

Tổng cộng: 21 cơ sở (08 cơ sở được đánh giá duy trì GPP, 12 cơ sở cấp mới, 01 cơ sở cấp điều chỉnh)
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